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CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II: MÔN TOÁN - LỚP 5 
 Năm học 2023 - 2024
         
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Hình thức thi: Trắc nghiệm và Tự luận
2. Thời gian: 40 phút
3. Thang điểm chấm: Theo thang điểm 10
4. Giới hạn kiến thức: Chương trình lớp 5 (Chương trình từ tuần 19 đến tuần 33)
5. Các mức độ: Mức 1 (30%); Mức 2 (40%); Mức 3 (20 %); Mức 4 (10%)
      Trong đó: Trắc nghiệm: 70% - Tự luận: 30%
- Tỉ lệ mạch kiến thức: + Số học: 60%  
                                    + Đại lượng và đo đại lượng: 20%
                                    + Yếu tố hình học: 20%
II. CẤU TRÚC
1. Số học 
- Nhận biết được giá trị các chữ số trong số thập phân, so sánh số thập phân.
- Thực hiện nhân, chia nhẩm số thập phân với 10; 100; 1000; ..  0,1; 0,01; 0,001; …, 
- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân
- Vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia vào tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện. 
- Giải toán về các dạng toán đã học liên quan đến về tỉ số phần trăm, về  “quan hệ tỉ lệ” và toán chuyển động.
2. Đại lượng và đo đại lượng
[bookmark: _GoBack]- Viết và chuyển đổi các số đo đại lượng đã học dưới dạng số thập phân (phân số hay hỗn số) và ngược lại.
- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với các số đo đại lượng đã học (dạng tính giá trị biểu thức hoặc tính nhanh)
3. Yếu tố hình học
- Biết vận dụng kiến thức vào giải toán liên quan đến chu vi, diện tích các hình phẳng đã học; diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương gắn với thực tế.
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MA TRẬN
Nội dung - Câu hỏi  đề kiểm tra Học kì I
Môn Toán - Lớp 5
Năm học 2023 - 2024

     1. Ma trận nội dung:
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	[bookmark: _Hlk149636327]1.  Số học
- Viết số thập phân, nhận biết được giá trị các chữ số trong số thập phân, so sánh số thập phân.
- Thực hiện nhân, chia nhẩm số thập phân với 10; 100; 1000; ..  0,1; 0,01; 0,001; …, 
 - Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân. 
- Vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia vào tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất.
-  Giải toán về các dạng toán đã học liên quan đến về tỉ số phần trăm, về  “quan hệ tỉ lệ” vào thực tế.
	Số câu
	2
	2
	1
	1
	6

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	1,0
	1,0
	6,0

	2. Đại lượng và đo đại lượng
- Thuộc bảng các đơn vị đo đại lượng đã học và mối quan hệ giữa các đơn vị đo trong cùng bảng.
- Viết và chuyển đổi được các số đo đại lượng, diện tích, độ dài dưới dạng số thập phân và ngược lại vào thực tế tình huống
	Số câu
	1
	1
	
	
	2

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	
	
	2,0

	3. Hình học
- Nhớ và vận giải thành thạo bài toán liên quan đến chu vi và diện tích các hình đã học
	Số câu
	
	1
	1
	
	2

	
	Số điểm
	
	1,0
	1,0
	
	2,0

	Tổng
	Số câu
	3
	4
	2
	1
	10

	
	Số điểm
	3,0
	4,0
	2,0
	1,0
	10

	Tỉ lệ %
	
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%



       
2. Ma trận câu hỏi kiểm tra:

	   Mạch
kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Số học
	Số câu
	02
	
	01
	01
	
	01
	
	01
	06

	
	Câu số
	1;2
	
	3
	8
	
	9
	
	10
	

	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	01
	
	01
	
	
	
	
	
	02

	
	Câu số
	4
	
	6
	
	
	
	
	
	

	Yếu tố
hình học
	Số câu
	
	
	01
	
	01
	
	
	
	02

	
	Câu số
	
	
	5
	
	7
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	02
	
	03
	01
	01
	01
	
	01
	

	
	Câu số
	1;2;3
	
	3;5;6
	8
	7
	9
	
	10
	10



                 TỔ TRƯỞNG                                                     TM. BAN GIÁM HIỆU





          Nguyễn Văn Bình
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                                              C ? U TRÚC Đ ?  KI ? M TRA CU ? I H ? C KÌ I I :   MÔN  TOÁN   -   L ? P   5      N ăm  h ? c   2023   -   2024               I. QUY Đ ? NH CHUNG   1. Hình th ? c thi : Tr ? c nghi ? m và T ?  lu ? n   2. Th ? i gian:  40  phút   3. Thang đi ? m ch ? m:  Theo thang đi ? m 10   4. Gi ? i h ? n ki ? n th ? c:  Chương tr ình l ? p 5 (Chương tr ình t ?  tu ? n 1 9 đ ? n tu ? n 33 )   5. Các m ? c đ ? :   M ? c 1 (30%); M ? c 2 (40%); M ? c 3 (20 %); M ? c 4 (10%)          Trong đó: Tr ? c nghi ? m: 70%  -   T ?  lu ? n: 30%   -   T ?  l ?  m ? ch ki ? n th ? c: + S ?  h ? c: 60%                                          +  Đ ? i lư ? ng và đo đ ? i lư ? ng : 20%                                        +  Y ? u t ?  hình h ? c : 20%   II. C ? U TRÚC   1.  S ?  h ? c     -   Nh ? n bi ? t đư ? c giá tr ?   các  ch ?   s ?   trong s ?   th ? p phân, so sánh s ?   th ? p phân.   -   Th ? c hi ? n nhân, chia nh ? m s ?   th ? p phân v ? i 10; 100; 1000; ..  0,1; 0,01; 0,001; …,    -   Th ? c hi ? n các phép tính c ? ng, tr ? , nhân, chia v ? i s ?   th ? p phân   -   V ? n d ? ng các phép tính c ? ng, tr ? , nhân, chia vào tính  giá tr ?   bi ? u th ? c b ? ng cách  thu ? n ti ? n.    -   Gi ? i toán v ?   các d ? ng toán đ ã h ? c liên quan đ ? n v ?   t ?   s ?   ph ? n trăm, v ?    “quan h ?   t ?   l ? ” và toán chuy ? n đ ? ng.   2.   Đ ? i lư ? ng và đo đ ? i lư ? ng   -   Vi ? t và chuy ? n đ ? i  các s ?   đo đ ? i lư ? ng đ ã h ? c dư ? i d ? ng s ?   th ? p phân (phân s ?   hay  h ? n s ? ) và ngư ? c l ? i.   -   Th ? c hi ? n các phép tính c ? ng, tr ? , nhân, chia v ? i các s ?   đo đ ? i lư ? ng đ ã h ? c (d ? ng  tính giá tr ?   bi ? u th ? c ho ? c tính nhanh)   3.  Y ? u t ?  hình h ? c   -   Bi ? t v ? n d ? ng ki ? n th ? c vào  gi ? i toán liên quan đ ? n chu vi, di ? n tích các hình ph ? ng  đ ã h ? c; di ? n tích xung quanh, di ? n tích toàn ph ? n và th ?   tích hình h ? p ch ?   nh ? t và  hình l ? p phương g ? n v ? i th ? c t ? .  

